TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 7 HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017- 2018
PHẦN I : VĂN BẢN
A. VĂN BẢN NHẨT DỤNG :
Câu 1 : Bài văn “Cổng trường mở ra” của tác giả Lí Lan muốn gởi gắm chúng ta điều gì ?



Như những dòng nhật kí tâm tình, nhỏ nhẹ và sâu lắng, bài văn giúp ta hiểu thêm tấm lòng thương yêu, tình cảm sâu nặng của người mẹ đối với con và vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống mỗi con người.

 Câu 2. Trong đêm trước ngày khai trường, người mẹ đã có những cử chỉ, việc làm gì để giúp con ngày mai vào lớp Một ? Qua đó , chúng ta thấy tình cảm của mẹ dành cho con như thế nào?
     - Mẹ nhìn con ngủ, quan sát những việc làm của cậu học trò ngày mai vào lớp Một .

     - Mẹ vỗ về để con yên giấc ngủ, sau đó xem lại những thứ đã  chuẩn bị cho con ngày đầu tiên đến trường 

    -> Tình cảm của mẹ dành cho con: Mẹ rất yêu thương , lo lắng cho con.

Câu 3. Trong đoạn kết :Người mẹ nói: “bước qua cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Em hiểu thế giới kì diệu đó là gì .

    - Nhà trường mang lại tri thức, hiểu biết ; Bồi dưỡng tư tưởng tốt đẹp, đạo lí làm người ;Mở ra ước mơ, tương lai cho con người....
Câu4. Văn bản là một bức thư của người bố gửi cho con nhưng tại sao tác giả lấy nhan đề là “ Mẹ tôi” .

      - Tuy bà mẹ không xuất hiện nhưng đó lại là tiêu điểm, điểm nhìn ở đây xuất phát từ người bố . Qua cái nhìn mà thấy hình ảnh và phẩm chất của người mẹ ( nói lên công lao khó nhọc , sự hi sinh của người mẹ đối với con).

Câu 5. Trong văn bản “Mẹ tôi”, thái độ của người bố như thế nào với En-ri-cô ?

     - Trước lỗi lầm của En-ri-co, người cha ngỡ ngàng, buồn bã và rất tức giận chỉ cho con thấy tình cảm (đau đớn) thiêng liêng của người mẹ. 

Câu 6. Điều gì đã khiến em xúc động khi đọc thư bố ?Tại sao người bố không nói trực tiếp với  En-ri-cô  mà phải viết thư? 

     - Bố gợi lại những kỉ niệm mẹ và En-ri-cô; Lời nói chân thành, sâu sắc của bố; Em nhận ra lỗi lẫm của mình.

- Tình cảm sâu sắc thường tế nhị và kín đáo nhiều khi không nói trực tiếp được , hơn nữa viết thư là chỉ nói riêng cho người mắc lỗi biết vừa giữ được kín đáo, tế nhị vừa không làm người mắc lỗi mất lòng tự trọng. Đây chính là bài học về cách ứng xử trong gia đình, ở trường và ngoài xã hội.

Câu 7. Qua văn bản “ Mẹ tôi”,  giúp cho chúng ta rút ra được bài học gì cho bản thân .
  - Bài học : HS biết cách ứng xử với cha mẹ và người lớn , có lỗi phải biết thật thà nhận lỗi
Câu 8. Trong văn bản “ Cuộc chia tay của những con búp bê” nhân vật chính trong truyện là ai ? Kể theo ngôi thứ mấy?

    - Nhân vật chính : Thành – Thủy ; Kể theo ngôi thứ nhất .

Câu 9. Vì sao anh em Thành và Thủy phải chi đồ chia và chia tay nhau ?

Câu 10.Tâm trạng của Thành khi ra khỏi trường được miêu tả như thế nào ?
  - Đây là tình huống có tính chất đối lập tương phản giữa ngoại cảnh và nội tâm con người

   +  Ngoại cảnh tất cả đều rất bình thường, mọi người vẫn tuôn theo nhịp sống đều đặn, cảnh vật thậm chí còn rất đẹp “ nắng vẫn vàng ươm”.

   + Nội tâm của 2 anh em đang phải chịu đựng sự mất mát quá lớn : sự đổ vỡ gia đình, cõi lòng tan nát.

B. CA DAO, DÂN CA : 

1. Khái niệm : Ca dao, dân ca chỉ các thể loại trữ tình dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người.
  2.Các chủ đề ca dao - dân 
-Câu hát về tình cảm gia đình

- Câu hát về tình yêu quê hương, đất nước đất nước, con người :

- Câu hát than thân

- Câu hát châm biếm
Hs học thuộc và nắm được nội dung và nghệ thuật của các bài ca dao thuộc chủ đề tren.
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CA DAO :




- Ca dao trữ tình là một kiểu văn bản biểu cảm ;




- Khác với tác phẩm của các cá nhân, ca dao trữ tình là những bài thơ, câu thơ có tính chất tập thể và truyền miệng ;




- Một số thủ pháp nghệ thuật  thường gặp trong ca dao trữ tình : ẩn dụ, so sánh, tượng trưng, …

C. THƠ :



I. Thơ Việt Nam : ( Trung đại và hiện đại )

	STT
	TÊN VĂN BẢN
	TÁC GIẢ
	THỂ THƠ
	NỘI DUNG CHÍNH
	NGHỆ THUẬT

	1
	Sông núi nước Nam
	Lí Thường Kiệt
	Thất ngôn Tứ tuyệt
	 Bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.
	 Giọng thơ dõng dạc, đanh thép

	2
	Phò giá về kinh
	Trần Quang Khải
	Ngũ ngôn tứ tuyệt
	 Hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần.
	 Hình thức diễn đạt cô đúc, dồn nén cảm xúc vào bên trong ý tưởng

	3
	Bánh trôi nước
	Hồ Xuân Hương
	Thất ngôn tứ tuyệt
	 Vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng, son sắt của người phụ nứ Việt Nam ngày xưa vừa được trân trọng vừa cảm thương sâu sắc
	 Ngôn ngữ bình dị, nhiều lớp nghĩa

	4
	Qua Đèo Ngang
	Bà Huyện Thanh Quan
	Thất ngôn bát cú Đường luật
	 Cảnh Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút thấp thoáng có sự sống con người nhưng còn hoang sơ, đồng thời thể hiện nỗi nhớ nước thương nhà, nỗi buồn thầm lặng cô đơn của tác giả.
	 Phong cách thơ trang nhã

	5
	Bạn đến chơi nhà
	Nguyễn Khuyến
	Thất ngôn bát cú  Đường luật
	 Ý nghĩa tình bạn thiêng liêng, thắm thiết vượt lên trên cả vật chất.
	  Giọng thơ hóm hỉnh chứa đựng tình bạn đậm đà, ...

	6
	Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
	Hồ Chí Minh
	Thất ngôn tứ tuyệt
	Hai bài thơ miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc, thể hiện tình cảm với thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung, lạc quan của Bác Hồ.
	 Hai bài thơ có nhiều hình ảnh thiên nhiên đẹp, có màu sắc cổ điển mà bình dị, tự nhiên.

	7
	Tiếng gà trưa
	Xuân Quỳnh
	Ngũ ngôn
	 Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước
	 Thơ 5 tiếng có cách diễn đạt tình cảm tự nhiên và nhiều hình ảnh bình dị, chân thực.




( MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐỌC THÊM : ( Tham Khảo )

1. Bài ca Côn Sơn ( Nguyễn Trãi )

2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra ( Trần Nhân Tông )

3. Sau phút chia li  ( Đoàn Thị Điểm )



II. Thơ nước ngoài : ( Trung Quốc )

	STT
	TÊN VĂN BẢN
	TÁC GIẢ
	THỂ THƠ
	NỘI DUNG CHÍNH
	NGHỆ THUẬT

	1
	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
	Lí Bạch
	Ngũ ngôn tứ tuyệt
	 Tình quê hương của một người sống xa nhà trong đêm trăng thanh tĩnh.
	 Từ ngữ giản dị mà tinh luyện, cảm xúc nhẹ nhàng mà thấm thía

	2
	Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
	Hạ Tri Chương
	Thất ngôn tứ tuyệt
	 Tình yêu quê hương thắm thiết của một người sống xa quê lâu ngày, trong khoảnh khắc vừa mới đặt chân trở về quê cũ.
	 Giọng thơ chân thực mà sâu sắc, hóm hỉnh mà ngậm ngùi.




( MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐỌC THÊM : ( Tham Khảo )

1. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ( Mao ốc vị thu phong sở phá ca ) ( Đỗ Phủ )

2. Xa ngắm thác núi Lư ( Vọng Lư sơn bộc bố )( Lí Bạch )


D. TÙY BÚT :

	STT
	TÊN VĂN BẢN
	TÁC GIẢ
	XUẤT XỨ
	NỘI DUNG CHÍNH
	NGHỆ THUẬT

	1 
	Một thứ quà của lúa non : cốm
	Thạch Lam
	Trích từ tập Hà Nội băm sáu phố phường
	 “Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ”
	  Ngòi bút tinh tế, nhạy cảm và tấm lòng trân trọng, thể hiện được nét đẹp văn hóa.

	2
	Mùa xuân của tôi
	Vũ Bằng
	Trích từ Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt trong tập Thương nhớ mười hai
	 Cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân ở Hà Nội và miền Bắc được cảm nhận, tái hiện trong nỗi nhớ thương da diết của một người xa quê
	 Bài tùy bút đã biểu lộ chân thực và cụ thể tình quê hương, đất nước, lòng yêu cuộc sống và tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, ngòi bút tài hoa của tác giả.



* MỘT SỐ HÌNH THỨC ÔN TẬP KHÁC :



1.Xem vài đặc điểm thơ trung đại  ( SGK/63 )



2. Đặc điểm tùy bút ( SGK/161 )




- Tùy bút  không có cốt truyện và có thể không có nhân vật ;




- Tùy bút sử dụng nhiều phương thức biểu đạt nhưng biểu cảm là phương thức chủ yếu ;




- Tùy bút có những yếu tố gần với tự sự nhưng chủ yếu thuộc loại trữ tình.



3. So sánh tình huống thể hiện tình yêu quê hương và cách thể hiện tình cảm qua hai bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê.
	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.

- Tình cảm quê hương biểu hiện lúc ở xa quê

-  Tình cảm biểu hiện trực tiếp

- Tình cảm biểu hiện nhẹ nhàng, sâu lắng 


	Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

- Tình cảm được biểu hiện lúc mới đặt chân về quê

- Tình cảm biểu hiện gián tiếp

- Tình cảm biểu hiện đượm màu sắc hóm hỉnh mà ngậm ngùi.




PHẦN II : TIẾNG VIỆT 

I. TỪ GHÉP :



1. Có những loại từ ghép nào ? Cho ví dụ.



 ( Trả lời : Có hai loại từ ghép



- Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ dứng sau. ( ví dụ : lâu đời, nhà máy , cười nụ, … )



- Từ ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp ( không phân ra tiếng chính, tiếng phụ ). ( ví dụ : suy nghĩ, chài lưới, cây cỏ, … )



2. Nghĩa của từ ghép như thế nào ? ( Trình bày nghĩa của từ ghép )



( Trả lời : - Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.




- Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa. Nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.



3. Bài tập : 



  3.1 Điền thêm tiếng để tạo từ ghép chính phụ : bút ……; thước …. ….; làm … …; vui… …



  3.2 Điền thêm tiếng để tạo từ ghép đẳng lập : ham… …; xinh……. ; học ……; tươi………


II. TỪ LÁY :

1. Vẽ sơ đồ các loại từ láy :






2. Bài tập : ( SGK / 43 )



  2.1 Xác định từ láy trong đoạn văn cho sẵn.



  2.2 Đặt câu với từ láy : nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẻ, nhỏ nhen, nhỏ nhoi.




- VD : Bàn tay nhỏ nhắn của em tôi nắn nót từng nét chữ rất dễ thương.



  2.3 Phân biệt từ láy với từ ghép đẳng lập : máu mủ, tóc tai, khuôn khổ, …( từ ghép )


III. ĐẠI TỪ :




1. Thế nào là đại từ ? ( Đặc điểm của đại từ )



( Trả lời : - Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất, …được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.




- Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay phụ ngữ của danh từ, động từ, tính từ, …



2. Trình bày các loại đại từ :



( Trả lời : 



 ( Đại từ dùng để trỏ : - Trỏ người, sự vật ( gọi là đại từ xưng hô ) : tôi, tao, chúng tôi, nó, họ,…





      - Trỏ số lượng : bấy, bấy nhiêu, …





      - Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc : vậy, thế, …



 ( Đại từ để hỏi : - Hỏi về người, sự vật : ai, gì, ..




         - Hỏi về số lượng : bao nhiêu, mấy, …




         - Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc : sao, thế nào …

 

3. Bài tập : trang 56,57


IV. TỪ HÁN VIỆT :



1. Phân biệt từ ghép Hán Việt với từ ghép thuần Việt :



   - Cũng như từ ghép thuần Việt, từ ghép Hán Việt gồm từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ



  - Trật tự các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt :


    + Yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau : VD : ái quốc, thủ môn, chiến thắng, … ( giống từ ghép chính phụ thuần Việt )



    + Yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau : VD : thiên thư, thạch mã, tái phạm, …



2. Cần chú ý sử dụng từ Hán Việt như thế nào ?


- Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính ; tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục, ghê sợ ; tạo sắc thái cổ, phù hợp với bầu không khí xã hội xa xưa.


  - Không nên lạm dụng từ Hán Việt : làm cho lời nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.



3. Bài tập : ( SGK Tr70, 71, 83, 84 )



 3.1 Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm.



 3.2 Phân biệt các loại từ ghép chính phụ ( tiếng chính đứng trước – sau )



 3.3 Tìm 5 từ ghép chính phụ có  :



   - Yếu tố chính đứng trước :……………………………………………………………………...



   - Yếu tố phụ đứng trước : ………………………………………………………………………



 3.4 Chú ý các bài tập 1/Tr 83, 4/Tr 84.


V. QUAN HỆ TỪ : 



1. Thế nào là quan hệ từ ?

-Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả, … giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.



2. Các lỗi thường gặp về quan hệ từ là gì ?

- Thiếu quan hệ từ ;

 - Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa ;

 - Thừa quan hệ từ ;

 - Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết.



3. Bài tập :



 3.1 Các bài tập Tr 98, 99



 3.2 Các bài tập 1,2,3,4 Tr 107, 108


VI. TỪ ĐỒNG NGHĨA :



1. Thế nào là từ đồng nghĩa ?


- Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.



2. Có những loại từ đồng nghĩa nào ?

- Từ đồng nghĩa có hai loại : những từ đồng nghĩa hoàn toàn ( không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa ) và những từ đồng nghĩa không hoàn toàn ( có sắc thái nghĩa khác nhau ).



3. Bài tập : trang 115,116, 117


VII. TỪ TRÁI NGHĨA :



1. Thế nào là từ trái nghĩa ?

- Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.



2. Bài tập : Tr 129.


VIII. TỪ ĐỒNG ÂM :



1. Thế nào là từ đồng âm ?

-  Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh những nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.



2. Nhờ đâu phân biệt nghĩa của các từ đồng âm ?


-Trong giao tiếp phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm.



3. Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa :



 - Từ đồng âm : âm giống nhau, nghĩa khác xa nhau ( không có liên hệ với nhau về nghĩa )



   Ví dụ : ( bức ) tranh, (cỏ ) tranh,… 



 - Từ nhiều nghĩa : các từ có liên hệ với nghĩa gốc.



  Ví dụ : cổ ( cò ), cổ ( chai ), …



4. Bài tập : 1, 2, 3 Tr136 – Chú ý Bài tập 3.


IX. THÀNH NGỮ :



1. Thế nào là thành ngữ ? Cho ví dụ.



Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.



Ví dụ : Lên thác xuống ghềnh, Bảy nổi ba chìm, Tắt lửa tối đèn, …



2. Thành ngữ được sử dụng như thế nào ?


Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ,…



Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.



3. Bài tập :




3.1. Tìm thành ngữ và giải thích. ( BT1/145 )





a. Sơn hào hải vị, Nem công chả phượng : chỉ những đồ ăn, thức ăn quí hiếm 





b. - Khỏe như voi : sức mạnh ( rất khỏe )





    - Tứ cố vô thân : không có ai họ hàng gần gũi





c. Da mồi tóc sương : người già




3.2. Điền thêm từ để làm thành ngữ ( BT3/145 )


- Lời ăn tiếng nói, - Một nắng hai sương, - Ngày lành tháng tốt, - No cơm ấm cật ( áo ), - Bách chiến bách thắng,…




3.3 Sưu tầm thành ngữ và giải thích nghĩa của các thành ngữ sưu tầm. ( BT4/145 )


X. ĐIỆP NGỮ :



1. Thế nào là điệp ngữ ? 


Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ ( hoặc cả một câu ) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh gọi là điệp ngữ.



2. Có các dạng điệp ngữ nào ? 

Điệp ngữ có nhiều dạng : điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng )


3. Bài tập :

3.1. Tìm điệp ngữ và cho biết tác giả muốn nhấn mạnh điều gì ? ( BT1,SGK/153 )


3.2. Tìm điệp ngữ và cho biết dạng điệp ngữ gì ? ( BT2, SGK/153 )


3. 3 Viết đoạn văn có sử dụng điệp ngữ.

4. ĐOẠN VĂN THAM KHẢO



Trăng là người bạn muôn đời của thi sỹ. Với Hồ Chí Minh cũng vậy, trăng từ lâu đã trở thành người bạn tri âm, tri kỉ của Người. Mỗi đêm trăng Người lại gửi gắm tâm sự qua những vần thơ. Cũng bởi yêu trăng nên trăng trong thơ Bác rất đẹp. Trăng rằm tròn vằng vặc, trăng mùa xuân lung linh dát bạc tô điểm cho sức sống mùa xuân.

XI. CHƠI CHỮ :



1. Thế nào là chơi chữ ? Cho ví dụ.



Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước, … làm câu văn hấp dẫn và thú vị.




Ví dụ : 
Bà già đi chợ cầu Đông





Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng ?





Thầy bói xem quẻ nói rằng :





Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.



2. Có những lối chơi chữ nào ?

- Các lối chơi chữ thường gặp là : Dùng từ ngữ đồng âm ; Dùng lối nói trại âm ( gần âm ); Dùng cách điệp âm ; Dùng từ ngữ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa.



3. Bài tập :




3.1 Xác định từ ngữ dùng để chơi chữ trong đoạn thơ :




Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà, 




Rắn đầu biếng học chẳng ai tha.




Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, 




Nay thét mai gầm rát cổ cha.




Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối,




Lằn lưng cam chịu dấu roi tra.




Từ nay Trâu Lỗ chăm nghề học,




Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.





( Lê Quí Đôn )

Các từ dùng để chơi chữ : liu điu, rắn, hổ lửa, mai gầm, ráo, lằn, trâu lỗ, hổ mang ( đồng âm )




3.2 Xác định cách chơi chữ 





- Trời mưa đất thịt trơn như mỡ, dò đến hàng nem chả muốn ăn





( thịt, mỡ, dò, nem, chả : các từ gần nghĩa





- Bà đồ Nứa, đi võng đòn tre, đến khóm trúc, thở dài hi hóp.





( nứa, tre, trúc, hóp : các từ gần nghĩa




3.3. Sưu tầm một số cách chơi chữ :




Ví dụ : - 
Đi tu Phật bắt ăn chay





Thịt chó ăn được thịt cầy thì không

        - Chị hươu đi chợ Đồng Nai





Bước qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò


XII. CHUẨN MỰC SỬ DỤNG TỪ : ( Xem Bài tập SGK/166,167 )

PHẦN III : LÀM VĂN
- Văn biểu cảm
?Thế nào là văn biểu cảm

 Có 2 PT biểu cảm
+ Trực tiếp: Tiếng kêu, lời than

+ Gián tiếp: dùng các biện pháp tự sự để khơi gợi tình cảm

? Các bước làm bài văn biểu cảm:

Tìm hiểu đb.
Tìm ý và lập dàn ý:
Viết thành văn:
d.Kiểm tra bài viết và sửa lỗi.

? Các đặc điểm của văn biểu cảm?
 Mỗi bài văn biểu cảm tập trung biểu đạt 1 t.cảm chủ yếu.

- Để biểu đạt tình cảm; Ngừơi viết có thể chọn những hình ảnh có ý nghĩa tượng trưng, ẩn dụ( là một đồ vật, loài cây, hay một hiện tượng nào đó) để gửi gắm tình cảm, tư tưởng hoặc biểu đạt bằng cách thổ lộ trục tiếp những nỗi niềm, cảm xúc trong lòng.      

 - Bài văn biểu cảm thường có bố cục 3 phần như mọi bài văn khác.
- T.cảm trong bài văn phải rõ ràng trong sáng, chân thực thì bài văn mới có giá trị.

2.Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học 



1. Thế nào gọi là văn biểu cảm về tác phẩm văn học ?


Văn biểu cảm về tác phẩm văn học còn gọi là văn phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.Qua bài văn ta nói lên những cảm xúc, ý nghĩ của mình về cái hay ,cái đẹp của một tác phẩm văn học cụ thể, đã làm cho ta rung động, xúc động.

   
Tác phẩm văn học mà ta nêu cảm nghĩ có thể là một bài ca dao, một bài thơ, một bài văn.

  
Phải phân tích nội dung và nghệ thuật tác phẩm văn học có chọn lọc mới trình bày được cảm xúc, ý nghĩ của mình về tác phẩm đó. Không thể viết chung chung hời hợt.


2. Các bước làm bài văn phát biểu cảm nghĩvề tác phẩm văn học 


a. Chuẩn bị 


- Đọc bài văn, bài thơ …một vài lần, rút ra ấn tượng ban đầu. Đọc lần nữa để phát hiện ra giọng điệu, chủ đề, những tư tưởng tình cảm cao đẹp, ngôn ngữ nghệ thuật …mà tác giả đã diễn tả rất hay, gây cho mình nhiều ấn tượng.


- Gạch chân hoặc đánh dấu các chi tiết nghệ thuật, các hình ảnh các câu thơ, câu văn hay nhất mà mình yêu thích nhất.


- Làm dàn bài dựng đoạn 


- Nháp bài văn, đi từ mở bài đến kết bài, viết xong phần nào nên đọc lại phần ấy, sửa chữa rồi viết tiếp phần sau. Nháp bài văn xong, đọc lại, sửa chữa, bổ sung rồi mới chép vào vở hoặc viết vào tờ giấy thi. 


- Văn phát biểu cảm nghĩ thuộc nghị luận văn chương 


b. Bố cục một bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học 


- Phần mở bài : Có thể giới thiệu một vài nét về tác phẩm ; nêu lên ấn tượng sâu sắc nhất, khái quát nhất của mình khi đọc, khi xem tác phẩm ấy. Mở bài hay nhất là đạt được hai yêu cầu sau : tính khái quát và tính định hướng.


- Phần thân bài : lần lượt nêu lên những tình cảm của riêng mình về những khía cạnh của tác phẩm. Không lan man dài dòng mà nên xoáy sâu vào các trọng tâm trọng điểm. Phải đi lần lượt, nhớ liên kết đoạn. 


- Phần kết bài : Nêu lên cảm nghĩ chung, có thể đánh giá và liên hệ. Tránh dài dòng, trùng lặp và đơn điệu, vô vị.


c. Thao tác cơ bản :


Phát biểu cảm nghĩ không thể nói chung chung mà phải rất cụ thể, phải chỉ ra được yêu thích, thú vị …ở chỗ nào, tại sao lại yêu thích thú vị ? Nghĩa là phải phân tích và trích dẫn. Vì vậy phân tích và trích dẫn là thao tác cơ bản nhất để phát biểu cảm nghĩ. 
* Một số dàn ý

1. Đề 1: Cảm nghĩ về  thầy (cô) giáo mà em yêu quý .
    a. Mở bài 
        - Tình cảm của em với tất cả thầy cô giáo như thế nào ? 
        - Trong số những thầy cô đó, em yêu quí nhất là ai ? Lí do . 

    b. Thân bài 

        - Nêu đặc điểm về ngoại hình ( Kết hợp kể, tả, biểu cảm và các phương pháp so sánh, liên tưởng, tưởng tượng….) : Tuổi, dáng người, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười, giọng nói, cách ăn mặt, nước da….

       - Biểu cảm về tính tình, thái độ, sở thích, công việc

       - Thầy cô gắn bó với em trong cuộc sống như thế nào?( trong học tập, sinh hoạt , khi vui , khi buồn, ...)

       - Kỉ niệm giữa em và cô =>đây là phần quan trọng nhất, em có thể sáng tạo ra nhiều câu chuyện như: Học yếu, thiếu tự tin, mặc cảm sau đó được cô động viên, tạo điều kiện…; gia đình có chuyện buồn, không thiết tha học, học tập sa sút, chán nản… cô biết chuyện, động viên, kể câu chuyện về tấm gương, mua tặng đồ, thường ghé nhà thăm hỏi, khích lệ…; mới chuyển trường, xa lạ, không có bạn bè, tự ti… cô giúp đỡ vượt qua khó khăn…)
       - Biểu cảm trực tiếp: 

         + Tình cảm, cảm nhận , suy nghĩ của em về thầy cô.
         + Tình cảm của thầy cô dành cho em như thế nào ?

        - Em sẽ làm những gì để thể hiện tình yêu của mình với thầy cô ?

        - Thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó mà không gặp được thầy cô thì em sẽ có thái độ và suy nghĩ gì ? 

    c. Kết bài 

        - Tình cảm của em với thầy cô trong hiện tại và mong ước gì cho thầy cô trong tương lai.

        - Những việc làm , hành động mà em có thể làm để đền đáp công ơn (noi gương) thầy cô. 

2. Đề  2: Loài cây em yêu

   a. Mở bài

     - Tình cảm của em với các loài cây như thế nào?

     - Em yêu thích nhất loài cây nào trong số đó? Vì sao?

   b. Thân bài

    - Tả những nét nổi bật của loài cây đó khiến em ấn tượng và yêu thích: thân , cành ,lá , hoa , quả...

   - Tình cảm, cảm xúc của em đối với loài cây đó thay đổi như thế nào theo thời gian?

    + Ban đầu khi nhìn thấy loài cây đó em có suy nghĩ , tình cảm gì?

    + Trải qua năm tháng, thời gian tình cảm của em có thay đổi không? Em có thấy gắn bó và coi cây đó như một người bạn không?

   -  Em đã có những kỉ niệm nào đáng nhớ với loài cây ấy chưa? Đó là kỉ niệm gì?

   - Em đã làm những gì để thể hiện tình yêu của mình đối với loài cây ấy? Thử tưởng tượng nếu một ngày không còn loài cây ấy  thì em sẽ có thái độ và suy nghĩ gì?

  c. Kết bài: Tình cảm của em đối với  cây trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai
3. Đề 3:  Cảm nghĩ về người thân của em ( ông ,bà , bố ,mẹ , anh, chị...)

   a. Mở bài
      -  Tình cảm của em với những người thân như thế nào?

      -  Trong số những người thân đó, em yêu quí nhất là ai? Lí do.

  b..Thân baì
     - Những đặc điểm ngoại hình và tính nết nào ở người đó khiến em ấn tượng và có nhiều cảm xúc ? Cảm xúc đó như thế nào ?(Nêu ngoại hình, tính cách , việc làm, hành động , lời nói, cử chỉ).

     -  Người đó gắn bó với em trong cuộc sống như thế nào?( trong học tập, sinh hoạt , khi vui , khi buồn...)

    -  Kỉ niệm nào với người đó khiến em nhớ nhất và có cảm xúc nhiều nhất?

     - Tình cảm của người đó dành cho em như thế nào và tình cảm của em dành cho người đó như thế nào?

     - Em đã làm những gì để thể hiện tình yêu của mình với người ấy? Thử tưởng tượng nếu một ngày người ấy không còn thì em sẽ có thái độ và suy nghĩ gì?

  c. Kết bài

   - Tình cảm của em với người đó trong hiện tại và mong ước gì cho người đó trong tương lai.

  - Những việc làm , hành động mà em có thể làm để đền đáp công ơn/ noi gương người thân.

Đề 4: Cảm nghĩ về ngôi trường em đang theo học
   a. Mở bài: - Giới thiệu về ngôi trường: ở đâu, tên gọi, em học ở đó lúc nào?- Tình cảm đối với ngôi trường.
b.Thân bài: - Sơ lược tiểu sử ngôi trường: có tự bao giờ, tên gọi.- Miêu tả ngôi trường: phòng học, cây cối xung quanh trường.- Ngôi trường và kỉ niệm của em và bạn bè bao thế hệ (gắn với hình ảnh người cô, người thầy đã dạy dỗ các em).- Công việc chăm sóc và bảo vệ trường.c/
   c. Kết bài:- Cảm xúc về ngôi trường.- Lời tự hứa của bản thân với ngôi trường thân yêu





Từ láy





Từ láy toàn bộ : đo đỏ, đăm đăm, bần bật, …











Từ láy bộ phận : mếu máo, liêu xiêu, …





Láy âm : mếu máo, …





Láy vần : liêu xiêu, …








